
TỪ VỰNG ĐIỆN ẢNH 2 
Dưới đây là một số từ vựng mà mô tả những người liên quan đến việc làm điện anh và một số câu 

hỏi mà bạn có thể sử dụng khi hỏi về một bộ phim 

Những người tham gia vào việc làm một bộ phim 
Producer là một nhà quản lý của bộ phim và xử lý việc tiền bạc và lịch trình. 

Director là nhà quản lý sáng tạo của bộ phim, đạo diễn nói ‘’Diễn xuất!’’ và ‘’Cắt!’’ 

Cinematographer/director of photography chịu trách nhiệm về hình ảnh của bộ phim – nghệ thuật 

hình ảnh 

Screenwriter viết kịch bản hoặc lời thọai. 

Leading actors/the main actors thường là những ngôi sao nổi tiếng, và họ có các vai quan trọng 

nhất trong kịch bản. 

Supporting actors là những diễn viên khác trong phim, họ có vai ít quan trọng hơn trong kịch bản. 

Extras là những người trong nền của phim, họ thường không nói trong phim 

Nếu bạn muốn tìm hiểu nhiều hơn về một bộ phim, bạn có thể hỏi những câu hỏi sau: 
What's it called?  
Tên của bộ phim là gì? 

What's it about?  

Câu chuyện của bộ phim và ai là những nhân vật chính? 

Where and when is it set?  

Thời điểm và thời gian lịch sử mà câu chuyện xảy ra khi nào? 

Who's in it?  
Ai là những nhân vật chính? 

Who's it by?  

Ai là đạo diễn (hoặc nhà viết kịch)? 

What's it like?  

Quan điểm của bạn về bộ phim này là như thế nào? 

Is it any good?  

Bộ phim này hay không? 


